BỒI DƯỠNG HÈ 2016

GIÁO DỤC MẦM NON – HUYỆN KINH MÔN

CHUYÊN ĐỀ: LÀM QUEN VỚI TOÁN

A. NỘI DUNG LÀM QUEN VỚI MỘT SỐ KHÁI NIỆM SƠ ĐẲNG VỀ TOÁN TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẪU GIÁO

· Tập hợp, số lượng, số thứ tự và đếm.

· Xếp tương ứng.

· So sánh, sắp xếp theo qui tắc.

· Đo lường.

· Hình dạng.

· Định hướng trong không gian và định hướng thời gian.

B. NỘI DUNG GIÁO DỤC THEO ĐỘ TUỔI 

	Nội dung
	3 - 4 tuổi
	4 - 5 tuổi
	5 - 6 tuổi

	1. Tập hợp, số lượng, số thứ tự và đếm

	· Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng.
	· Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
	· Đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.

	
	· Nhận biết 1 và nhiều.
	· Nhận biết chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5.
	· Nhận biết các chữ số, số lượng và số thứ tự  trong phạm vi 10.

	
	· Gộp hai nhóm đối tượng và đếm.
	· Gộp các nhóm đối tượng và đếm.

	
	· Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn.
	· Tách một nhóm thành hai nhóm nhỏ bằng các cách khác nhau.

	
	
	· Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày (số nhà, biển số xe,..).

	2. Xếp tương ứng
	   Xếp tương ứng 1-1, ghép đôi.
	   Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan.

	3. So sánh, sắp xếp theo qui tắc
	· So sánh 2 đối tượng về kích thước.

· Xếp xen kẽ.
	· So sánh, phát hiện qui tắc sắp xếp và sắp xếp theo qui tắc.

	
	· 
	
	· Tạo ra qui tắc sắp xếp.

	4. Đo lường
	
	· Đo độ dài một vật bằng một đơn vị đo. 
	· Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau. 

· Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo.

	
	
	· Đo dung tích bằng một đơn vị đo .


	· Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo.

	5. Hình dạng
	· Nhận biết, gọi tên các hình: hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật và nhận dạng các hình đó trong thực tế.
	· So sánh sự khác nhau và giống nhau của các hình: hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật. 
	· Nhận biết, gọi tên khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật, khối trụ và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế.

	
	· Sử dụng các hình hình học để chắp ghép.
	· Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu.

	
	
	
	- Tạo ra một số hình hình học bằng các cách khác nhau.

	6. Định hướng trong không gian và định hướng thời gian
	   Nhận biết phía trên - phía dưới, phía trước - phía sau, tay phải - tay trái của bản thân.
	· Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ và so với bạn khác (phía trước - phía sau;   phía trên - phía dưới; phía phải -  phía trái). 
	· Xác định vị trí của đồ vật (phía trước - phía sau; phía trên - phía dưới; phía phải - phía trái) so với bản thân trẻ, với bạn khác, với một vật nào đó làm chuẩn.

	
	
	· Nhận biết các buổi: sáng, trưa, chiều, tối.
	· Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai. 

· Gọi tên các thứ trong tuần.


C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG CHO TRẺ LÀM QUEN VỚI TOÁN
I. Tập hợp, số lượng, số thứ tự và đếm

	3 - 4 tuổi
	4 - 5 tuổi
	5 - 6 tuổi

	· Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng.
	· Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
	· Đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.

	· Nhận biết 1 và nhiều.
	· Nhận biết chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5.
	· Nhận biết các chữ số, số lượng và số thứ tự  trong phạm vi 10.

	· Gộp hai nhóm đối tượng và đếm.
	· Gộp các nhóm đối tượng và đếm.

	· Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn.
	· Tách một nhóm thành hai nhóm nhỏ bằng các cách khác nhau.

	
	· Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày (số nhà, biển số xe,..).


1.  Trẻ 3 - 4 tuổi :
* Đếm và nhận biết số lượng trong phạm vi 5


- Thuộc số đếm : Giáo viên dạy trẻ đọc thuộc các số đếm theo thứ tự : 1,2,3,4,5

- Đếm đúng số lượng trên đồ vật : Đếm không lặp lại, không bỏ sót đối tượng đếm

- Dạy trẻ một số lượng mới bao giờ cũng phải dựa trên số lượng cũ mà trẻ đã biết ít hơn số lượng mới 1 đối tượng.


Các nội dung dạy được thực hiện theo trình tự:


+ Thuộc các số đếm trong phạm vi 5 ( Từ 1,2,3,4,5)


+ Đếm trên đối tượng trong phạm vi 1

+ Đếm trên đối tượng trong phạm vi 2

+ Đếm trên đối tượng trong phạm vi 3

+ Đếm trên đối tượng trong phạm vi 4

+ Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5

Giáo viên hướng dẫn trẻ đếm số mới bằng cách thêm một đơn vị vào số đã biết theo trình tự :

+ Trẻ đếm số lượng đã biết

+ Thêm 1 vào nhóm đó. Cho trẻ đếm số lượng mới tạo thành

+ Nhận xét cách tạo số mới ( thêm 1)

+ So sánh số lượng mới và số lượng đã biết 

Lưu ý : Giáo viên cần tạo cơ hội cho trẻ đếm bằng nhiều cách: Đếm các đối tượng được xếp thành dãy; không xếp thành dãy; đếm theo các hướng khác nhau. Chú ý đếm không bỏ sót, không lặp lại đối tượng.

* Nhận biết 1 và nhiều

+ Nhận biết số lượng 1
+ Gộp nhiều đối tượng riêng rẽ ( nhiều đối tượng là 1) để thành một nhóm có nhiều đối tượng

+ Tách riêng rẽ từng đối tượng của nhóm để được 1

VD : Cho trẻ đếm nhiều đối tượng : 1 bông hoa vàng ; 1 bông hoa xanh ; một bông hoa đỏ ; 1 bông hoa hồng.

Gộp tất cả các bông hoa lại được nhiều bông hoa

Tách riêng từng bông hoa theo màu được mỗi màu 1 bông hoa.

* Gộp hai nhóm đối tượng và đếm

Khi trẻ đã nhận biết được số lượng của nhóm, giáo viên cho trẻ gộp các nhóm. Các nhóm phải giống nhau về tên gọi, chủng loại ( VD :  3 bông hoa hay 3 quả cam). Nhóm mới được gộp từ 2 nhóm có số lượng không quá số lượng trẻ đã biết.
Nội dung dạy trẻ gộp 2 nhóm đối tượng và đếm :  

+ Gộp 2 nhóm đối tượng : Mỗi nhóm có số lượng là 1 và đếm ( Gộp 1 bông hoa đỏ và 1 bông hoa xanh – đếm tất cả có 2 bông hoa)

+ Gộp 2 nhóm đối tượng : 1 nhóm có 1 đối tượng, 1 nhóm có 2 đối tượng và đếm. ( Gộp 1 bông hoa đỏ và 2 bông hoa xanh – đếm tất cả có 3 bông hoa)

+ Gộp 2 nhóm đối tượng : Mỗi nhóm có số lượng là 2 và đếm. ( Gộp 2 bông hoa đỏ và 2 bông hoa xanh – đếm tất cả có 4 bông hoa)

+ Gộp 2 nhóm đối tượng : 1 nhóm có 2 đối tượng, 1 nhóm có 3 đối tượng và đếm. ( Gộp 2 bông hoa đỏ và 3 bông hoa xanh – đếm tất cả có 5 bông hoa)

Cách tiến hành như sau :

+ Đếm số lượng của từng nhóm

+ Gộp 2 nhóm để thành một nhóm mới

+ Đếm số lượng nhóm mới tạo thành.
* Tách một nhóm thành 2 nhóm

 
- Dạy trẻ đếm số lượng của nhóm ban đầu


- Chia ( tách) nhóm đó thành 2 nhóm


- Đếm số lượng của nhóm vừa chia


Nội dung dạy :


+ Tách một nhóm có 2 đối tượng thành hai nhóm ( 1 – 1)
+ Tách một nhóm có 3 đối tượng thành hai nhóm ( 1 – 2)
+ Tách một nhóm có 4 đối tượng thành hai nhóm ( 1- 3 ; 2 - 2)
+ Tách một nhóm có 5 đối tượng thành hai nhóm ( 2- 3 ; 1 - 4)
2. Trẻ 4 - 5 tuổi
* Đếm và nhận biết số lượng:

- Thuộc số đếm: Dạy trẻ thuộc lòng được các số đếm từ 1 đến 10.

- Đếm đúng trên đồ vật: Đếm không lặp lại, không bỏ sót. Đếm từ 1- 10 và đếm theo khả năng của trẻ. 
- Khi giới thiệu một số lượng mới bao giờ cũng phải dựa trên số lượng mà trẻ biết, ít hơn số lượng mới 1 đơn vị.

 Đối với trẻ 4 tuổi, hướng dẫn đếm số mới có thể bằng 2 cách sau:

 Cách 1: Thêm 1 đơn vị vào số đã biết theo trình tự:

+ Trẻ đếm số lượng đã biết.

+ Thêm 1 đối tượng vào nhóm đó và cho trẻ đếm số lượng mới tạo thành.

+ Nhận xét cách tạo số mới (thêm 1).

+ Có thể cho trẻ so sánh số lượng mới với số lượng đã biết.

Cách 2: So sánh nhóm có số lượng là số mới với nhóm có số lượng là số kề trước đã biết. Trình tự như sau:

+ So sánh 2 nhóm bằng cách xếp tương ứng 1-1: Xếp tất cả đối tượng của 1 nhóm thành dãy (thường là nhóm có số lượng là số mới ) rồi xếp tương ứng với mỗi đối tượng của nhóm kia ( nhóm có số lượng trẻ đã biết).

+ Nhận xét sự khác nhau về số lượng của 2 nhóm: Đếm nhóm có số lượng đã biết, sau đó đếm nhóm số lượng là số mới.

+ Tạo số mới: Thêm 1 đối tượng vào nhóm có số lượng ít hơn để tạo sự bằng nhau giữa 2 nhóm. Trẻ đếm lại và nhận xét 2 nhóm có cùng số lượng ( là số mới).

            Giáo viên cần tận dụng mọi cơ hội cho trẻ đếm: Đếm các đối tượng được xếp thành dãy, đếm theo các hướng khác nhau, đêm các đối tượng không được xếp thành dãy và không di chuyển được, đếm bằng các giác quan... sao cho không bị bỏ sót hay trùng lặp đối tượng. 
* Nhận biết các con số trong phạm vi 5:

             Sau khi trẻ đếm số lượng của 1 nhóm đối tượng nào đó, giáo viên cần cho trẻ nhận biết con số biểu thị số lượng của nhóm đó. Cô có thể dùng các thẻ số hoặc các số được cắt theo nét để trẻ nhìn, sờ và cảm nhận về đường bao của mỗi con số. 
 Các bước tiến hành:

- Đếm số lượng của 1 nhóm

- Đếm số lượng của nhóm khác có cùng số lượng

- Giới thiệu con số biểu thị số lượng đó

- Sắp xếp lại vị trí của các đối tượng của 1 nhóm trong 2 nhóm trên

- Cho trẻ đếm và kiểm tra xem nhóm đó có đúng với số lượng ban đầu không.

- Cho trẻ lấy thẻ số đặt đúng vào nhóm đối tượng đó.

- So sánh 2 con số ( giống nhau) biểu thị cho 2 nhóm đối tượng khác nhau có cùng số lượng.

* Nhận biết số thứ tự trong phạm vi 5:

             Giáo viên hướng dẫn trẻ nhận biết số thứ tự trong phạm vi 5 thông qua các trò chơi mang tính chất thi đua, xếp hạng ( thứ nhất, thứ 2, thứ 3...) hay thông qua các hoạt động xếp hàng và điểm danh hay nhận ra vị trí sắp xếp của các con số trong dãy số từ 1-5 qua hoạt động nối các số theo trình tự để tạo nên hình ảnh của vật nào đó hay xếp các thẻ số theo tứ tự từ 1-5.

* Gộp 2 nhóm đối tượng và đếm:

             Khi trẻ đã nhận biết được số lượng của nhóm thì hãy cho trẻ gộp các nhóm và cho trẻ thao tác trên các nhóm đối tượng cụ thể. Nhóm mới được gộp từ 2 nhóm có số lượng không vượt quá số lượng trẻ đã biết. Đối với trẻ 4 tuổi, hoạt động này cần tiến hành như sau:

- Đếm riêng số lượng của từng nhóm và ghi nhớ kết quả ( có thể dùng thẻ số).

- Gộp 2 nhóm để thành 1 nhóm mới ( dồn vào 1 chỗ/ bỏ chung vào 1 nơi...).

- Đếm số lượng của nhóm mới tạo thành.

- Nói kết quả đếm: “ tất cả có 5 bông hoa” hay “ 2 bông hoa và 3 bông hoa là 5 bông hoa”...

* Tách 1 nhóm thành 2 nhóm:

- Tách theo ý thích: 

+ Đếm số lượng  nhóm ban đầu

+ Chia nhóm đó thành 2 phần

+ Đếm số lượng của từng phần vừa chia.

- Tách theo yêu cầu:

+ Đếm số lượng  nhóm ban đầu

+ Lấy đi 1 đối tượng. 
+ Đếm số lượng còn lại

+ Nhắc lại quá trình và kết quả đếm ( Ví dụ: 5 bông hoa lấy đi 1 bông hoa còn 4 bông hoa).
Khi trẻ đã thành thạo, có thể lấy đi cùng lúc 2 hay nhiều đối tượng của nhóm.

Để luyện cho trẻ kĩ năng này, giáo viên có thể cho trẻ gộp 2 nhóm vừa tách, rồi lại chia tách theo cách khác. Hoạt động này cần được lặp đi lặp lại với các hoạt động tách, gộp, tách... 
* Ý nghĩa của các con số:

- Cho trẻ làm quen với 1 số điện thoại khẩn cấp như 113; 114; 115 thông qua các trò chơi trong chủ đề nghề nghiệp, gia đình...Giúp trẻ bước đầu biết được các con số này cho chúng biết điều gì và chúng sẽ phải hành động ra sao khi có sự cố xảy ra trong cuộc sống hằng ngày: Số 113 ( gọi cảnh sát cơ động), 114 ( gọi chữa cháy), 115 ( gọi cấp cứu bệnh viện).
3. Trẻ 5 - 6 tuổi : 
* Đếm và nhận biết số lượng:

- Thuộc số đếm: Dạy trẻ thuộc lòng được các số đếm từ 1 đến 10 hoặc hơn nữa tùy khả năng trẻ.

- Đếm đúng trên đồ vật: Đếm không lặp lại, không bỏ sót. 
- Khi giới thiệu một số lượng mới bao giờ cũng phải dựa trên số lượng mà trẻ biết, ít hơn số lượng mới 1 đơn vị.

 Đối với trẻ 5 tuổi, hướng dẫn đếm số mới có thể bằng 2 cách sau:

 Cách 1: Thêm 1 đơn vị vào số đã biết theo trình tự:

+ Trẻ đếm số lượng đã biết.

+ Thêm 1 đối tượng vào nhóm đó và cho trẻ đếm số lượng mới tạo thành.

+ Nhận xét cách tạo số mới (thêm 1).

+ Có thể cho trẻ so sánh số lượng mới với số lượng đã biết.

Cách 2: So sánh nhóm có số lượng là số mới với nhóm có số lượng là số kề trước đã biết. Trình tự như sau:

+ So sánh 2 nhóm bằng cách xếp tương ứng 1-1: Xếp tất cả đối tượng của 1 nhóm thành dãy (thường là nhóm có số lượng là số mới ) rồi xếp tương ứng với mỗi đối tượng của nhóm kia ( nhóm có số lượng là trẻ đã biết).

+ Nhận xét sự khác nhau về số lượng của 2 nhóm: Đếm nhóm có số lượng đã biết, sau đó đếm nhóm số lượng là số mới.

+ Tạo số mới: Thêm 1 đối tượng vào nhóm có số lượng ít hơn để tạo sự bằng nhau giữa 2 nhóm. Trẻ đếm lại và nhận xét 2 nhóm có cùng số lượng ( là số mới).

            Giáo viên cần tận dụng mọi cơ hội cho trẻ đếm: Đếm các đối tượng được xếp thành dãy, đếm theo các hướng khác nhau, đêm các đối tượng không được xếp thành dãy và không di chuyển được, đếm bằng các giác quan... sao cho không bị bỏ sót hay trùng lặp đối tượng. 
* Nhận biết các con số trong phạm vi 10:

             Sau khi trẻ đếm số lượng của 1 nhóm đối tượng nào đó, giáo viên cần cho trẻ nhận biết con số biểu thị số lượng của nhóm đó. Cô có thể dùng các thẻ số hoặc các số được cắt theo nét để trẻ nhìn, sờ và cảm nhận về đường bao của mỗi con số. 

 Các bước tiến hành:

- Đếm số lượng của 1 nhóm

- Đếm số lượng của nhóm khác có cùng số lượng

- Giới thiệu con số biểu thị số lượng đó

- Sắp xếp lại vị trí của các đối tượng của 1 nhóm trong 2 nhóm trên

- Cho trẻ đếm và kiểm tra xem nhóm đó có đúng với số lượng ban đầu không.

- Cho trẻ lấy thẻ số đặt đúng vào nhóm đối tượng đó.

- So sánh 2 con số ( giống nhau) biểu thị cho 2 nhóm đối tượng khác nhau có cùng số lượng.

* Nhận biết số thứ tự trong phạm vi 10:

             Giáo viên hướng dẫn trẻ nhận biết số thứ tự trong phạm vi 10 thông qua các hoạt động xếp hàng và điểm danh hay nhận ra vị trí sắp xếp của các con số trong dãy số từ 1-10 qua hoạt động nối các số theo trình tự để tạo nên hình ảnh của vật nào đó hay xếp các thẻ số theo tứ tự từ 1-10, tìm số liền trước, liền sau của dãy số được sắp xếp theo trình tự.

* Gộp 2 nhóm đối tượng và đếm:

             Khi trẻ đã nhận biết được số lượng của nhóm thì hãy cho trẻ gộp các nhóm. hãy cho trẻ thao tác trên các nhóm đối tượng cụ thể. Nhóm mới được gộp từ 2 nhóm có số lượng không vượt quá số lượng trẻ đã biết. Đối với trẻ 5 tuổi, hoạt động này cần tiến hành như sau:

- Đếm riêng số lượng của từng nhóm và ghi nhớ kết quả ( có thể dùng thẻ số).
VD :  Yêu cầu trẻ phân loại các bông hoa theo màu : 3 bông hoa đỏ, 4 bông hoa vàng – dùng thẻ số 3 và 4

- Đếm lại số lượng của nhóm thứ nhất ( VD : 1,2,3) sau đó đếm tiếp số lượng của nhóm thứ 2. Bắt đầu nhóm thứ 2 sẽ là 4,5,6,7
- Nói kết quả đếm: “ tất cả có 7 bông hoa” hay “ 3 bông hoa và 4 bông hoa là 7 bông hoa”...

* Tách 1 nhóm thành 2 nhóm:


- Tách đối tượng ra khỏi nhóm :

+ Đếm số lượng  nhóm ban đầu

+ Lấy đi 1 đối tượng. Khi trẻ thực hiện thành thạo cho trẻ lấy đi 2 hay nhiều đối tượng cùng lúc.
+ Đếm số lượng còn lại.
+ Nhắc lại quá trình và kết quả đếm
VD : 6 bông hoa lấy đi 1 bông hoa còn 5 bông hoa hay 6 bớt 1 còn 5

- Tách một nhóm cho trước thành hai nhóm theo các cách khác nhau:

+ Đếm nhóm ban đầu

+ Tách nhóm đối tượng cho trước thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau
GV cần khuyến khích trẻ tìm các cách khác nhau để tách. Sau khi trẻ tách cần nhấn mạnh cho trẻ biết nếu gộp 2 nhóm lại thì sẽ được chính nhóm ban đầu.

Việc tách gộp có thể được giới thiệu đồng thời và qua việc tách gộp trẻ được làm quen với việc thêm – bớt. Khi trẻ thực hiện thành thạo giáo viên cho trẻ làm quen dần với việc giải các bài toán đơn giản về thêm bớt trong phạm vi 10

Ví dụ: Bạn Hoa có 7 cái kẹo, bạn Hoa cho bạn Mai 3 cái. Bạn Hoa còn mấy cái kẹo?
* Ý nghĩa của các con số:

- Nhận biết 1 số điện thoại khẩn cấp như: 113; 114; 115, 

- Nhận biết, hiểu ý nghĩa của các con số đóng gói trên bao bì sản phẩm, trên trang báo, sách, biển số xe, số nhà… 
VÍ DỤ GỢI Ý TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Các nội dung dạy trẻ “ Làm quen với tập hợp, số lượng, số thứ tự và đếm” được lồng ghép tích hợp ở tất cả các hoạt động giáo dục trong ngày của trẻ và tổ chức dạy trong hoạt động làm quen với toán. Nội dung dạy tùy thuộc vào khả năng của trẻ mà giáo viên có thể lựa chọn cho phù hợp. Có thể thực hiện theo trình tự như sau: 
1. Trẻ 3-4 tuổi

- Dạy trẻ thuộc số đếm từ 1 – 5 và đếm theo khả năng
- Nhận biết 1 và nhiều

- Đếm trên đối tượng trong phạm vi  từ 1-5
- Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi từ 1-5 và đếm

- Tách nhóm có từ 2 đối tượng ra thành hai nhóm

2. Trẻ 4 – 5 tuổi

- Dạy trẻ thuộc số đếm từ 1 – 10 và đếm theo khả năng
- Đếm trên đối tượng trong phạm vi  từ 1-5, nhận biết các con số trong phạm vi 5

- Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi từ 1-5 và đếm

- Tách nhóm có từ 2 đối tượng ra thành hai nhóm
3.Trẻ 5 - 6 tuổi
- Dạy trẻ thuộc số đếm từ 1 – 10 hoặc hơn nữa theo khả năng

- Đếm trên đối tượng trong phạm vi từ 5 - 10, nhận biết các con số trong phạm vi từ 5 - 10
- Gộp 2 nhóm đối tượng mỗi nhóm có số lượng ít hơn hoặc bằng 5 và đếm

- Tách 1 nhóm có 5( 6,7,8,9,10) đối tượng ra thành hai nhóm bằng các cách khác nhau.
Lưu ý : Một số lượng (trừ số 1) ở cả 3 độ tuổi có thể tổ chức thành 3 tiết. 
Ví dụ :
+ Tiết 1 : Đếm đến 6, nhận biết nhóm có 6 đối tượng, nhận biết số 6 ( Nhận biết số đối với trẻ 4 tuổi, 5 tuổi)
+ Tiết 2 : Gộp 2 nhóm bằng 6 đối tượng và đếm

+ Tiết 3 : Tách 1 nhóm 6 đối tượng thành 2 nhóm
Hoặc cũng có thể dạy 2 tiết. Nội dung tách gộp dạy lồng trong 1 tiết. Khi xây dựng kế hoạch không đề là tiết 1 tiết 2 mà đặt tên trực tiếp cho hoạt động đó là gì. Cách tổ chức từng loại tiết theo từng độ tuổi như đã hướng dẩn ở trên.

II. Xếp tương ứng, ghép đôi
1. Trẻ 3- 4 tuổi và trẻ 4 -5 tuổi

- Dạy trẻ xếp tương ứng 1-1 giữa 2 nhóm đối tượng gần giống nhau : 1 bát to – 1 bát nhỏ ; 1 hoa đỏ - 1 hoa xanh.

- Ghép đôi : Ghép các đối tượng giống nhau thành 1 đôi : Đôi giày, đôi dép, đôi đũa, găng tay...

3. Trẻ 5 – 6 tuổi

- Dạy trẻ xếp tương ứng 1-1 giữa 2 nhóm đối tượng có liên quan đến nhau ở mức độ khó hơn : 1 quần – 1 áo => thành 1 bộ ; chìa – khóa = > khóa cửa...
Lưu ý : Trẻ 3 tuổi xếp tương ứng, ghép đôi số lượng trong phạm vi 5 ; 4 tuổi trong phạm vi 10 ; trẻ 5 tuổi trong phạm vi 10 xong mức độ các đối tượng có liên quan khó hơn.
III. So sánh, phân loại và sắp xếp theo qui tắc
1. Trẻ 3 – 4 tuổi

 Nội dung dạy gồm:

- So sánh kích thước của hai đối tượng: To – nhỏ, cao – thấp, dài – ngắn

Yêu cầu trẻ nhận ra sự giống hay khác nhau về kích thước khác biệt rõ nét giữa 2 đối tượng. Khi so sánh phải cho trẻ thấy được sự hơn kém thông qua các vật cụ thể bằng cách:

+ Đặt các đối tượng chồng lên nhau, đặt kề nhau, đặt cạnh nhau ( So sánh dài – ngắn)

+ Đặt lồng vào nhau ( So sánh to – nhỏ)

+ Đặt cùng trên một mặt phẳng ( So sánh cao – thấp)

Lưu ý: Trẻ 3 tuổi nên so sánh 2 đối tượng có sự khác biệt rõ nét về kích thước và phải rõ chiều cần so sánh là chiều dài, chiều rộng hay là chiều cao. Khi cho trẻ so sánh khuyến khích trẻ dùng các từ như: To hơn, nhỏ hơn, cao hơn, thấp hơn …
- Phân loại: Hướng dẫn trẻ 3 tuổi phân loại các đối tượng đã được làm quen trước đó như màu sắc, hình dạng, kích thước. 
Các nội dung được sắp xếp từ dễ đến khó:

+ Phân thành 2 nhóm theo 1 dấu hiệu màu sắc.

+ Phân thành 2 nhóm theo 1 dấu hiệu kích thước

+ Phân thành 2 nhóm theo 1 dấu hiệu hình dạng( sau khi trẻ nhận biết được về hình dạng)

+ Phân thành 2 nhóm theo 2 dấu hiệu: màu sắc và kích thước

+ Phân thành 2 nhóm theo 2 dấu hiệu: màu sắc và hình dạng

+ Phân thành 2 nhóm theo 2 dấu hiệu: kích thước và hình dạng

 Hướng dẫn trẻ thực hiện hoạt động phân loại như sau:


+ Chọn riêng các đối tượng theo một dấu hiệu cho trước như: chọn riêng tất cả các hình vuông, chọn riêng các hình tròn…( dấu hiệu về hình)


+ Chọn riêng các đối tượng theo hai dấu hiệu cho trước như: chọn riêng các hình vuông cá màu đỏ…( dấu hiệu về hình và màu)


+ Nhắc lại dấu hiệu của nhóm vừa chọn như “ toàn là hình vuông” hay “ toàn là hình vuông màu đỏ”…

- Xếp xen kẽ:  là cách xếp đan xen 1- 1 hay dạng ABAB: 1 cái này rồi đến một cái kia và cứ thế tiếp tục. Đây là cách xếp dễ nhận thấy quy luật của nó. Các hoạt động có thể tổ chức cho trẻ là:


+ Giới thiệu cho trẻ một số cách sắp xếp này trong thực tế.


+ Cho trẻ tìm thêm cách sắp xếp theo quy tắc này ở các đồ vật xung quanh như các ô gạch trên sàn nhà, trên quần áo của trẻ.


+ Cho trẻ thực hành xếp theo quy tắc này như xếp 1 bạn trai- 1 bạn gái, 1 bạn trai- 1 bạn gái… hay dán các băng giấy hai màu tạo thành dây xúc xích để trang trí trong hoạt động nghệ thuật…

2. Trẻ 4- 5 tuổi
- So sánh: Cho trẻ so sánh từng cặp đối tượng bằng cách đặt cạnh nhau, đặt chồng lên nhau… sau đó cho trẻ sắp xếp theo trình tự về kích thước của 3 đối tượng : Lớn nhất/ nhỏ hơn/ nhỏ nhất hoặc dài nhất/ ngắn hơn/ ngắn nhất, hoặc ngắn nhất/ dài hơn/ dài nhất.

 - Phân loại: Tạo thành nhóm các đối tượng theo đặc điểm hay dấu hiệu nào đó như màu sắc, hình dạng, kích thước. Trẻ 4 tuổi có thể phân loại theo 1-2 dấu hiệu cho trước với các hoạt động:

+ Chọn riêng các đối tượng theo 1-2 dấu hiệu cho trước như chọn riêng tất cả các hình vuông (1 dấu hiệu), hay chọn riêng các hình vuông màu đỏ(2 dấu hiệu).

          + Nhắc lại dầu hiệu của nhóm vừa chọn: “ toàn là hình vuông” hay “ toàn là hình vuông mà đỏ”.

            Các hoạt động phân loại đối với trẻ 4 tuổi chủ yếu là: Cho trẻ phân thành nhiều nhóm với 1-2 dấu hiệu cho trước hoặc để trẻ tự phân loại rồi gọi ra dấu hiệu chung của nhóm. 
- Xếp theo quy tắc: Sắp xếp các đối tượng theo quy luật nhất định với các hoạt động:

+ Xếp theo 1 quy tắc cho trước

+ Tìm quy tắc sắp xếp của các vật dụng hằng ngày ( trên các đĩa ăn, khung tranh ảnh, quần áo, khăn...).

+ Tự xếp theo quy tắc nào đó và nói ra quy tắc đó.

+ Nhận ra quy tắc sắp xếp và tiếp tục sắp xếp theo quy tắc đó. 
Các nội dung của phần “ So sánh, phân loại và xếp theo quy tắc” có thể được thực hiện theo trình tự gợi ý như sau:

+ Ôn so sánh kích thước của 2 đối tượng: To- nhỏ, cao- thấp; dài - ngắn.

+ So sánh kích thước của 2 đối tượng: rộng-hẹp

+ So sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 10.

+ Củng cố, phân thành 2 nhóm theo 1 dấu hiệu

+ Phân thành 3 nhóm theo 1 dấu hiệu.

+ Củng cố, phân thành 2 nhóm theo 2 dấu hiệu.

+ Phân thành 3 nhóm theo 2 dấu hiệu.

+ Sắp xếp 3 đối tượng theo sự tăng dần hoặc giảm dần về kích thước

( Chú ý: Các nội dung này là nội dung chúng ta cần dạy trẻ 4- 5 tuổi về so sánh, phân loại sắp xếp theo quy tắc chứ không phải là trình tự tổ chức hoạt động dạy trẻ trong một tiết học)
3. Trẻ 5-6 tuổi

- So sánh: Luyện kỹ năng so sánh từ 3 đối tượng trở lên. Cho trẻ so sánh

Bằng cách đặt các đối tượng cạnh nhau, đặt kề nhau, đặt chồng lên nhau, đặt lồng vào nhau, đặt trên cùng một mặt phẳng,...hoặc cho trẻ ước lượng bằng mắt rồi kiểm tra lại bằng các kĩ năng so sánh. Dùng các từ so sánh để diễn đạt các mối quan hệ này: dài nhất, ngắn nhất hay dài hơn, ngắn hơn so với một đối tượng nào đó trong dãy vừa sắp xếp.

- Phân loại: Tạo thành nhóm các đối tượng theo đặc điểm hay dấu hiệu nào đó như màu sắc, hình dạng, kích thước và một số đặc điểm khác. Các hoạt động từ dễ đến khó có thể được sắp xếp như sau:

+ Chọn riêng các đối tượng theo 1-2 dấu hiệu cho trước.

+ Tự phân chia thành các nhóm và gọi ra dấu hiệu chung của nhóm.

+ Nhận ra dấu hiệu chung của một nhóm nào đó cho trước.

+ Tìm ra một đối tượng không cùng nhóm.

- Xếp theo quy tắc: Sắp xếp các đối tượng theo quy luật nhất định với các hoạt động:

+ Xếp theo quy tắc cho trước.

+ Tìm ra quy tắc sắp xếp của các vật dụng hàng ngày (trên các đĩa ăn, khung tranh ảnh, quần áo, khăn....)

+ Tự sắp xếp theo quy tắc riêng và nói ra quy tắc đó.

+ Nhận ra quy tắc sắp xếp sẵn của các đối tượng và tiếp tục theo quy tắc đó.

IV. Đo lường

1. Trẻ 4 - 5 tuổi
Nội dung :  Đo độ dài một vật bằng một đơn vị đo
Đo dung tích bằng một đơn vị đo.
- Chọn đơn vị đo: Trẻ có thể sử dụng những dụng cụ đơn giản như: Gang tay, mảnh gỗ, chiếc bút chì, bút sáp, thìa, cốc, xô... để đo.

- Cách đo độ dài của 1 vật :  

+ Đặt 1 đầu của vật đo trùng với 1đầu của vật cần đo, sao cho cạnh của vật đo sát với cạnh của vật cần đo.

+ Dùng phấn gạch sát vào đầu kia của vật đo để đánh dấu lên vật cần đo.

+ Nhấc vật đo lên, đặt tiếp vật đo theo chiều cần đo, sao cho đầu dưới của vật đo trùng với vạch đánh dấu.

+ Đánh dấu tiếp đầu kia và tiếp tục làm như trên cho đến khi đo hết chiều cần đo.

Nếu đo chiều dài hay chiều rộng của vật, giáo viên hướng dẫn trẻ đo từ trái sang phải, còn đo chiều cao của vật thì đo từ dưới lên trên.

+ Nói kết quả đo ( số đo): Đếm số đoạn đã vạch được trên vật cần đo và nói kết quả. Số đoạn đếm được chính là kết quả đo.

- Cách đo thể tích, dung tích của một vật : 
+ Cần phải chọn và quy ước đơn vị đo: Thìa nước ( cát), cốc nước ( cát) ...
+ Yêu cầu trẻ múc đầy nước (cát) vào dụng cụ đo (thìa, cốc,...) rồi đổ vào vật cần đo (chai, lọ, ống bơ...) và đếm.
+ Khi vật cần đo đã đầy nước (hoặc cát), hỏi trẻ số thìa (cốc) mà trẻ đã múc và đổ vào vật đó.

+ Số lượng thìa (cốc) mà trẻ đếm được chính là thể tích, dung tích của vật cần đo.

Cho trẻ làm quen và biết cách sử dụng từ ngữ về đo lường như các từ “ dài hơn” hay “ ngắn hơn”, “ nhiều hơn” hay “ ít hơn”, “ lớn hơn”, hay “ nhỏ hơn”, “ cao hơn” hay “ thấp hơn”, “ rộng hơn” hay “ hẹp hơn”.

Các nội dung dạy trẻ về đo lường (cụ thể đô độ: dài- ngắn, rộng- hẹp, cao- thấp, to- nhỏ của các đối tượng) cần được tích hợp vào các chủ đề một cách hợp lý, nhẹ nhàng, không gò ép. Khi tổ chức thực hiện cần đảm bảo an toàn cho trẻ.
2. Trẻ 5 - 6 tuổi
- Đo độ dài của một vật bằng các đơn vị đo khác nhau  
ví dụ : Đo chiều dài chiếc bàn bằng các đơn vị đo khác nhau như : Mảnh gỗ, que tính, gang tay.... 
- Đo độ dài các vật bằng một đơn vị đo nào đó. So sánh và diễn đạt kết quả đo : Ví dụ : Đo chiều rộng chiếc bàn, chiếc bảng... bằng mảnh gỗ

Hướng dẫn trẻ cách đo độ dài giống như trẻ 4-5 tuổi

- Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo : 
+ Chọn đơn vị đo :

+ Đo dung tích của từng vật bằng 1 vật đo bằng cách :

Múc đầy nước vào dụng cụ đo ( cốc...), sau đó đổ vào vật cần đo ( Ca). Đếm số lượng cốc nước mức đổ vào chai. Tiếp tục múc nước vào cốc và đổ vào vật cần đo tiếp theo ( hộp sữa).
+ Nhận xét diễn đạt kết quả đo.

Ví dụ : Chiếc ca đựng được 2 cốc nước, hộp sữa đựng được 5 cốc nước 

V. Hình dạng
1. Trẻ 3 - 4 tuổi
- Nhận biết và gọi tên các hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình tam giác và nhận biết các hình đó trong thực tế, giáo viên có thể tổ chức các hoạt động như sau:

+ Cho trẻ chọn hình theo mẫu của cô

+ Nói tên hình đã chọn

+ Cho trẻ chọn hình theo tên gọi

+ Phân biệt các hình qua những dấu hiệu bề ngoài rõ nét như: hình tròn lăn được, hình vuông với hình chữ nhật giống nhau ở chỗ là đều có 4 cạnh, nhưng khác nhau ở chỗ là hình vuông có 4 cạnh bằng nhau còn hình chữ nhật thì có 2 cạnh dài hơn.


Lưu ý: Đồ dùng được sử dụng trong các hoạt động nhận biết và gọi tên các hình là các hình bằng bìa, gỗ, nhựa… Đối với lần hướng dẫn đầu tiên, giáo viên nên chọn các hình có kích thước như nhau và chỉ trong khi luyện tập củng cố kiến thức, giáo viên mới sử dụng các hình có kích thước, màu sắc khác nhau. Khi cho trẻ nhận biết về hình chữ nhật, cần phải chọn các hình có khác biệt rõ rệt về chiều dài và chiều rộng. 
2. Trẻ 4 -5 tuổi 

- Trẻ 4 - 5 tuổi nhận biết và phân biệt các hình qua nhận dạng đường bao hình. 
- Khi cho trẻ phân biệt hình chữ nhật với hình vuông, hình tam giác cần phải lựa chọn các hình có khác biệt rõ rệt. 
- Đồ dùng được sử dụng trong các hoạt động nhận biết, phân biệt các hình là các hình bằng gỗ, bìa, nhựa... Đối với lần hướng dẫn đầu tiên, giáo viên phải chọn các hình có kích thước như nhau và chỉ trong khi luyện tập, giáo viên mới sử dụng các hình có kích thước, màu sắc khác nhau.

3. Trẻ 5 – 6 tuổi

- Hướng dẫn trẻ 5- 6 tuổi nhận biết khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật, khối trụ có thể tiến hành các hoạt động như sau:

+ Nhận biết các khối theo mẫu ( thông qua đặc điểm của các khối)

+ Nhận biết các khối theo tên gọi.

+ Nhận biết các dạng khối này theo ở đồ vật có xung quanh trẻ ( tên gọi, màu sắc...).

- Ngoài ra, có thể cho trẻ quan sát, nhận biết các dầu hiệu nổi bật của các khối như; khối cầu tròn xoe; khối trụ có 2 hình tròn ở 2 đầu; khối vuông có 6 mặt, các mặt đều là hình vuông,...

- Để giúp trẻ phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa khối cầu và khối trụ, giữa khối vuông và khối chữ nhật, giáo viên cho trẻ được tự tạo ra các khối này(như nặn khối cầu và khối trụ, hoặc chọn hình để dán lên các mặt của khối vuông, khối chữ nhật). Khi đó trẻ sẽ thấy nặn khối cầu thì xoay tròn, nặn khối trụ thì lăn dọc vỗ bẹt 2 đầu cho phẳng, muốn dán kín khối vuông thì phải chọn 6 hình vuông…
VI. Định hướng trong không gian và định hướng thời gian
1. Trẻ 3 – 4 tuổi
- Nhận biết phía trên - phía dưới, phía trước - phía sau, tay phải - tay trái của bản thân. Để giúp trẻ xác định vị trí của đồ vật, phía trên – Phía dưới, phía trước – phía sau, phía phải – phía trái so với bản thân có thể tiến hành như sau:
+ Cho trẻ sử dụng chính cơ thể mình để nắm được những từ ngữ về vị trí trong không gian. 
Ví dụ: Xác định phía trên – phía dưới của bản thân bằng cách cho trẻ ngẩng đầu lên hay cúi đầu xuống để có thể nhìn thấy vật ở vị trí nào đó; 
Phía trước- phía sau được xác định qua việc trẻ có nhìn thấy vật đó ở trước mặt hay không?

Phía phải – Phía trái của bản thân trẻ: Phân biệt tay phải, tay trái của bản thân bằng cách cho trẻ dựa vào thói quen sử dụng tay phải, tay trái trong các công việc hằng ngày. Ví dụ: Tay phải cầm bút vẽ, cầm thìa xúc ăn cơm.. còn tay trái giữ vở vẽ, cầm bát cơm...
2. Trẻ 4 – 5 tuổi

- Định hướng trong không gian: 
Dạy trẻ xác định vị trí của đồ vật, phía trên – Phía dưới, phía trước – phía sau, phía phải – phía trái so với bản thân giống như trẻ 3 - 4 tuổi.
+ Khi xác định phía trên – phía dưới, phía trước – phía sau của đồ vật so với bản thân trẻ, đầu tiên là cho trẻ xác định các đồ vật ở gần trẻ, sau đó phạm vi rộng hơn. Lưu ý cho trẻ được thực hành nhiều trong các hoạt động khác nhau như: Tìm đồ vật theo hướng cho trước; xác định vị trí đồ vật; đặt đồ vật theo vị trí cho trước; chuyển vị trí của đồ vật...

+ Dạy trẻ xác định phía trước – phía sau, phía trên – phía dưới của bạn khác dựa vào sự định hướng của chính trẻ đóng vai trò vật chuẩn. Ví dụ: Trước mặt của bạn là phía trước, sau lưng bạn là phía sau...

- Định hướng thời gian:
-  Nhận biết các buổi sáng, trưa, chiều, tối qua các thời điểm sinh hoạt trong ngày, cho trẻ xem các bức tranh vẽ về cảnh sinh hoạt của gia đình vào các buổi, nghe các câu chuyện nói về thời gian.

3. Trẻ 5 – 6 tuổi

- Định hướng trong không gian: 
Nội dung hướng dẫn trẻ định hướng trong không gian tương tự như trẻ 4 – 5 tuổi và có thêm nội dung Xác định phía phải, phái trái của bạn khác: Đầu tiên cho trẻ xác định tay phải, tay trái khi bạn đó đứng cùng hướng với trẻ, sau đó đổi hướng để bạn làm chuẩn đứng đối diện với trẻ và xác định tay phải, tay trái của bạn ở phía nào của mình. Việc xác định phía phải, phía trái của bạn khác dựa vào việc xác định tay phải, tay trái của bạn đó.

- Định hướng thời gian:
+ Dạy trẻ nhận biết và gọi tên các ngày trong tuần, phân biệt hôm qua, hôm nay, ngày mai, giáo viên chủ yếu dựa vào các hoạt động như trò chuyện về sinh hoạt của trẻ hoặc qua các câu chuyện kể,...Ví dụ: Cô có thể trò chuyện với trẻ về các ngày trong tuần như: Hôm nay là ngày thứ hai, là ngày đầu tuần và bé đi đến trường mầm non; thứ ba, thứ tư, thứ năm, bé đi học đều; thứ sáu là ngày cuối tuần, bé cố gắng chăm ngoan để được cô cho phiếu bé ngoan; thứ bảy, chủ nhật bé được nghỉ học, bố mẹ thường cho bé đi chơi công viên.

+ Cho trẻ xem và bóc lịch hằng ngày vào mỗi buổi sáng.

+ Phân công trẻ trực nhật theo các thứ tự trong tuần.

Các nội dung dạy được tích hợp vào các hoạt động ở từng chủ đề cho phù hợp.
D. MỘT SỐ GỢI Ý TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TOÁN Ở TỪNG ĐỘ TUỔI

